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DỰ THẢO
NGÀY 28/8/2026



NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Hlk237525396]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2025/NĐ-CP, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Nghị định số 101/2026/NĐ-CP để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_bqcanovwxl]Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ số …/2026/QH16;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2025/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ TIN CẬY

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 19
“Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ loại hình dịch vụ tin cậy sẽ kinh doanh;
b) Bản sao hợp lệ, bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính của một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về cơ cấu, tổ chức hoặc giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp. 
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gửi ngay văn bản để yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;
c) Văn bản chứng minh đáp ứng được các điều kiện về tài chính quy định khoản 1 Điều 18 của Nghị định này;
d) Hồ sơ nhân lực quản lý và kỹ thuật gồm: lý lịch tư pháp, bản sao có chứng thực bằng đại học trở lên của đội ngũ nhân lực quản lý và kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định này, bản mô tả về công việc và kinh nghiệm đã có tương ứng với vị trí nhân lực quản lý và kỹ thuật, hợp đồng lao động và quyết định phân công;
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gửi ngay văn bản để yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;
đ) Phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy nhằm bảo đảm quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 18 của Nghị định này;
e) Quy chế chứng thực theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy;
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép do giấy phép cũ hết hạn theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Văn bản chứng minh đáp ứng được các điều kiện về tài chính quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định này;
c) Những thông tin về việc thay đổi của doanh nghiệp liên quan đến điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 29 Luật Giao dịch điện tử (nếu có);
d) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị cấp lại theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 20
“Điều 20. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
1. Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ tương ứng với đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy quy định tại Điều 19 của Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị được nộp trực tiếp tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:
a) Hồ sơ được lập theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt. Hồ sơ phải có đủ dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức, dấu chứng thực bản sao; các tài liệu bản in do cơ quan, tổ chức lập có từ 02 tờ văn bản trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
a) Trường hợp chưa hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo và nêu rõ lý do;
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này.
5. Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trên môi trường điện tử, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực hiện theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và pháp luật về giao dịch điện tử, trừ trường hợp đánh giá thực tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Nghị định này.”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 21
“Điều 21. Quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp thẩm tra hồ sơ của Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phối hợp thẩm tra hồ sơ, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến phối hợp thẩm tra quy định tại điểm a khoản này, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm tra và cấp giấy phép theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do;
c) Trong vòng 01 năm kể từ khi được cấp phép, tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải triển khai trên thực tế các điều kiện quy định tại Điều 18 của Nghị định này; báo cáo triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Chứng thư chữ ký số được cấp, cấp lại cho tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy trong vòng 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quy định tại điểm c khoản này và dựa trên đánh giá thực tế về quy trình vận hành hệ thống và quy chế chứng thực; sự phù hợp của hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy với hồ sơ cấp giấy phép và chứng kiến việc tạo cặp khóa (khóa bí mật và khóa công khai) của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. Trường hợp từ chối, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy
a) Trường hợp mong muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải đề nghị cấp lại giấy phép tối thiểu 90 ngày trước ngày giấy phép hết hạn;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp thẩm tra hồ sơ với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phối hợp thẩm tra hồ sơ, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
c) Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến phối hợp thẩm tra quy định tại điểm a khoản này, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm tra hồ sơ, và cấp lại giấy phép dựa trên việc đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này và đánh giá thực tế kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tin cậy. Trường hợp từ chối, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.”.

Chương II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 332/2025/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ, AN TOÀN, AN NINH, THANH SÁT HẠT NHÂN, THÔNG BÁO, KHAI BÁO, CẤP PHÉP, THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN, ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HẠT NHÂN

Điều 4. Bổ sung điểm g khoản 1 Điều 25
“g) Trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ di động: có thiết bị đo suất liều chiếu xạ; dụng cụ để thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát tại nơi tiến hành công việc bức xạ.”
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 2 Điều 49
 “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Chứng chỉ nhân viên bức xạ sau đây:
a) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác; thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ; chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác được sử dụng di động tại các tỉnh khác nhau thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác.
 Trường hợp tổ chức thay đổi địa điểm tiến hành công việc bức xạ đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác sử dụng cố định sang địa bàn tỉnh khác thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt thiết bị có thẩm quyền cấp, sửa đổi giấy phép.
b) Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.
2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều này.”
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 50 
“b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ (biên bản thẩm định theo Mẫu số 06 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này) và cấp Giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn sau đây: 10 ngày làm việc đối với nhập khẩu, xuất khẩu; 15 ngày làm việc đối với vận chuyển và vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ Nhóm 3, Nhóm 4 và Nhóm 5 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm nguồn phóng xạ và đối với vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ Nhóm 1, Nhóm 2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; 15 ngày làm việc đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT); 25 ngày làm việc đối với các công việc bức xạ khác.”
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 53 
“1. Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung Giấy phép trong trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ mới (thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác) so với Giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ đã được cấp (cùng thủ tục hành chính).
2. Các trường hợp không áp dụng bổ sung Giấy phép:
a) Công việc bức xạ khác so với quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Công việc bức xạ mới thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của cơ quan khác với cơ quan đã cấp Giấy phép.”
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 55
“c) Giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ trong hoạt động xuất nhập khẩu có thời hạn giống thời hạn với loại hình Giấy phép xuất nhập khẩu tương ứng; Giấy phép vận chuyển nguồn nguồn phóng xạ trong hoạt động vận chuyển gắn với sử dụng nguồn phóng xạ có thời hạn giống thời hạn với loại hình Giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ tương ứng; Giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ hở trong y tế có thời hạn 03 năm.”
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 58
“1. Phân cấp khai báo:
a) Tổ chức, cá nhân tiếp nhận, sở hữu nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân được sử dụng di động tại các tỉnh khác nhau thì thực hiện khai báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân đặt trụ sở chính.
b) Khai báo chuyển giao, chuyển nhượng nguồn phóng xạ:
Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép sử dụng hoặc lưu giữ nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc lưu giữ nguồn phóng xạ và có kế hoạch chuyển giao, chuyển nhượng nguồn phóng xạ cho Tổ chức, cá nhân khác phải tiến hành thủ tục khai báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp nguồn phóng xạ được sử dụng di động tại các tỉnh khác nhau thì thực hiện khai báo chuyển giao, chuyển nhượng nguồn phóng xạ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý nguồn phóng xạ đặt trụ sở chính.
c) Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo cho từng nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ, loại vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân với cơ quan có thẩm quyền theo mẫu Phiếu khai báo tương ứng quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.
đ) Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi xác nhận khai báo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển thông tin xác nhận khai báo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân”.  
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 61
“1. Cách thức thực hiện:
Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có tổng hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng mức thanh lý quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này lập hồ sơ đề nghị thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng theo một trong các hình thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng theo Mẫu số 12 tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Danh mục nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đề nghị thanh lý;
c) Bản sao tài liệu trình bày phương thức thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;
d) Bản sao chứng chỉ của nguồn phóng xạ đề nghị thanh lý hoặc bản sao phiếu đánh giá hoạt độ phóng xạ đối với các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đề nghị thanh lý, được cấp bởi tổ chức đã được cấp phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đánh giá hoạt độ phóng xạ.”
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 62
“1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở là cơ quan tiếp nhận khai báo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định này.
2. Thủ tục đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở:
a) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 74
“a) Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo một trong các cách thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo thẩm quyền tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này;”
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 75
“a) Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo một trong các cách thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo thẩm quyền tương ứng quy định tại Điều 78 Nghị định này;”
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 76
“a) Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo một trong các cách thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo thẩm quyền tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này;”
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 77
“a) Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo một trong các cách thức sau: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia; trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh;”
Điều 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 78
“1. Thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký đặt trụ sở chính cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - dịch vụ Lắp đặt nguồn phóng xạ; Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; Thử nghiệm thiết bị bức xạ; Tẩy xạ; Đánh giá hoạt độ phóng xạ; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; 
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
c) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
d) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có thẩm quyền gia hạn, sửa đổi, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử”
Điều 17. Bãi bỏ một số Điều và mẫu tại Phụ lục IX; bổ sung, thay thế một số mẫu tại Phụ lục VII, Phụ lục VIII
1. Bãi bỏ Điều 26, Điều 40 và Mẫu số 12 tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.
2. Thay thế các mẫu từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 12 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP bằng các Mẫu số 01 đến Mẫu số 12 tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: bieumau_ms_13_pl6_65_2023_nd_cp_2][bookmark: tvpllink_obhscpedpq_5][bookmark: bieumau_ms_06_pl2]3. Bổ sung Mẫu số 20 vào sau mẫu số 19 tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP bằng Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương III
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2026/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Điều 56
“Điều 56. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ”
Doanh nghiệp, tổ chức khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có ít nhất 02 chuyên gia có trình độ đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần đánh giá, có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực công nghệ cần đánh giá. 
Trường hợp bổ sung lĩnh vực công nghệ đánh giá, phải có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức trong lĩnh vực công nghệ đánh giá, đáp ứng điều kiện quy định tại khoản này.
2. Có phương pháp, quy trình đánh giá công nghệ do tổ chức ban hành.
Điều 19. Sửa đổi, bổ sung Điều 59
“Điều 59. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ 
Doanh nghiệp, tổ chức khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành.
2. Có ít nhất 02 giám định viên chính thức trong lĩnh vực công nghệ giám định của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần giám định; 
b) Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực công nghệ cần giám định. 
Trường hợp bổ sung lĩnh vực công nghệ giám định, phải có ít nhất 02 giám định viên trong lĩnh vực công nghệ giám định, đáp ứng điều kiện quy định tại khoản này.
Điều 20. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 64
“d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt Chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.”.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong thì tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ đó.
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027. 
Điều 23. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 [daky]

Lê Minh Hưng





Phụ lục I
BIỂU MẪU KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 332/2025/NĐ-CP
(Kèm theo Nghị định số        /2027/NĐ-CP ngày       tháng    năm 2027 của Chính phủ)


	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
(Vận hành máy gia tốc, thiết bị xạ trị hoặc thiết bị chiếu xạ khử trùng, đột biến, xử lý vật liệu, chiếu xạ máu; sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), sử dụng thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, phát electron và mang điện khác; sử dụng nguồn phóng xạ; sử dụng và vận chuyển nguồn phóng xạ di động; sản xuất, chế biến chất phóng xạ; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ; thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ)

	Mẫu số 02
	Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
(Xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân)

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
(Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)

	Mẫu số 04
	Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
(Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)

	Mẫu số 05
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

	Mẫu số 06
	Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

	Mẫu số 07
	Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

	Mẫu số 08
	Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	Mẫu số 09
	Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	Mẫu số 10
	Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	Mẫu số 11
	Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	Mẫu số 12
	Công văn đề nghị phê duyệt Báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ; thẩm định Báo cáo đánh giá an toàn trong thăm dò, khai thác, chế biến, đóng cửa mỏ khoáng sản có tính phóng xạ; thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố

	Mẫu số 13
	Phiếu khai báo thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác




 Mẫu số 01. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận hành máy gia tốc, thiết bị xạ trị hoặc thiết bị chiếu xạ khử trùng, đột biến, xử lý vật liệu, chiếu xạ máu; sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT), sử dụng thiết bị phát tia X, thiết bị phát nơtron, phát electron và mang điện khác; sử dụng nguồn phóng xạ; sử dụng và vận chuyển nguồn phóng xạ di động; sản xuất, chế biến chất phóng xạ; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ; thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(…..…[footnoteRef:1]….…) [1:  Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép. ] 


Kính gửi: …….……[footnoteRef:2]……………. [2:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 


1. Tên tổ chức[footnoteRef:3]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [3:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ:
-  Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:4]:	 [4:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CC/CCCD/ Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:               Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau:

	TT
	Tên công việc bức xạ
	Địa điểm tiến hành công việc bức xạ

	1
	
	

	2
	
	

	.....
	
	


9. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 02. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, 
vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân)

Kính gửi: ……..……[footnoteRef:5]…………. [5:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này. ] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:6]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [6:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ:
-  Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:7]:	 [7:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CC/CCCD/Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:              Ngày cấp:                    Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau:
 Xuất khẩu:    		
 Nguồn phóng xạ    
 Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
 Chất thải phóng xạ   
 Vật liệu hạt nhân nguồn
 Vật liệu hạt nhân
 Thiết bị hạt nhân
 Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng	
 Nhập khẩu:		
 Nguồn phóng xạ    
 Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
 Vật liệu hạt nhân nguồn
 Vật liệu hạt nhân 
 Thiết bị hạt nhân
 Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng	
9. Thông tin bên sản xuất, sử dụng/tiếp nhận tại Việt Nam:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
10. Thông tin bên tiếp nhận/cung cấp tại nước ngoài:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc liên hệ:
- Quốc gia:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Chi tiết việc nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng:
11.1. Trường hợp nhập khẩu:
- Ngày dự kiến nhập khẩu:
- Cửa khẩu/Cảng nhập khẩu:				Tỉnh/thành phố:
- Ngày và địa điểm dự kiến tháo dỡ vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân ra khỏi kiện hàng:
11.2. Trường hợp xuất khẩu:
+ Ngày dự kiến xuất khẩu:
+ Cửa khẩu/Cảng xuất khẩu:				Tỉnh/thành phố:
+ Ngày dự kiến đến được nước tiếp nhận[footnoteRef:8]: [8:  Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.] 

12. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
(3)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)


Mẫu số 03. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, 
chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, 
nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)
Kính gửi: ………[footnoteRef:9]………. [9:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:10]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [10:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ:
-  Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:11]:	 [11:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức gửi hàng. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CCCD/ Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                  Ngày cấp:                   Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển với thông tin như sau:
- Ngày dự kiến vận chuyển:
- Tuyến đường vận chuyển:
- Phương tiện vận chuyển:
- Số kiện hàng chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng:
9. Thông tin bên vận chuyển:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
10. Thông tin bên nhận hàng:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc liên hệ:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Các tài liệu kèm theo:
(1)
(2) 
(3) ... 

....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 04. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, 
vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)


Kính gửi: …….……[footnoteRef:12]……………. [12:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 


1. Tên tổ chức[footnoteRef:13]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [13:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và là tổ chức trực tiếp gửi hàng.] 

2. Địa chỉ:
-  Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Quốc gia:
4. Số điện thoại:	5. Số Fax:
6. E-mail:
7. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
8. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:14]:	 [14:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                   Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
9. Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam với thông tin như sau:
- Ngày dự kiến vào Việt Nam:
- Ngày dự kiến ra khỏi Việt Nam:
- Tuyến đường vận chuyển thuộc lãnh thổ Việt Nam:
- Phương tiện vận chuyển:
- Số kiện hàng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:
10. Thông tin bên nhận hàng:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc gia:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Thông tin bên vận chuyển:
- Tên tổ chức, cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
12. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
(3)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 05. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ảnh 3 x 4

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ 

          Kính gửi: ……………[footnoteRef:15]……………. [15:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 


1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp: 	Cơ quan cấp:
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số điện thoại:	6. E-mail:
7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:
 Kỹ sư trưởng, giám đốc lò phản ứng hạt nhân;
 Trưởng ca, trưởng kíp vận hành lò phản ứng hạt nhân;
 Người phụ trách an toàn bức xạ[footnoteRef:16]: [16:  Chọn loại hình phù hợp với công việc bức xạ tiến hành.] 

 Người phụ trách an toàn bức xạ (sử dụng thiết bị phát tia X, trừ thiết bị phát tia X trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp);
 Người phụ trách an toàn bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT));
 Người phụ trách an toàn bức xạ (trong các trường hợp còn lại).
 Người phụ trách tẩy xạ;
 Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
 Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
 Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;
 Nhân viên vận hành máy gia tốc;
 Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
 Nhân viên sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
8. Lịch sử cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:
 Chưa từng được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 Đã từng được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Thông tin chứng chỉ nhân viên bức xạ đã từng được cấp:
9. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
......... 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 06. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 
GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Kính gửi: …………[footnoteRef:17]…………. [17:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép:
2. Địa chỉ:
-  Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:18]:	 [18:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số giấy CC/CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
8. Đề nghị gia hạn giấy phép sau:			
 - Số giấy phép:
 - Cấp ngày:
 - Có thời hạn đến ngày:		   
9. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2) 
(3)
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 07. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
Kính gửi: …….……[footnoteRef:19]……………. [19:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép:
2. Địa chỉ:
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:20]:	 [20:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                 Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
8. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sau:
- Số giấy phép:
- Ngày cấp:
- Có thời hạn đến ngày:
9. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:
(1)
(2)
…
10. Các tài liệu kèm theo:
(1)
(2)
…, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 08. Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ
_____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
....., ngày ... tháng... năm ...



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: …[footnoteRef:21]….. [21:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.
] 


1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	Số Fax:
4. Email:
5. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
6. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	          Cơ quan cấp:
- Số điện thoại:            
7. Đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:
 Kiểm xạ.
 Tẩy xạ.
 Đánh giá hoạt độ phóng xạ.
 Lắp đặt nguồn phóng xạ (Ghi rõ đồng vị phóng xạ, mục đích sử dụng).
 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ (Ghi rõ loại thiết bị). 
 Đo liều chiếu xạ cá nhân.
 Kiểm định thiết bị bức xạ (Ghi rõ loại thiết bị).
 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
 Thử nghiệm thiết bị bức xạ (Ghi rõ loại thiết bị).
 Đào tạo an toàn bức xạ.
 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Ghi rõ chuyên môn, nghiệp vụ): …
8. Tài liệu kèm theo:
	(1)…
	(2)…
	
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)



Mẫu số 09. Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ
_____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
....., ngày ... tháng ... năm ...


	
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: …[footnoteRef:22]…..  [22:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.
] 


1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Fax:
5. Email:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	    Cơ quan cấp:
 - Số điện thoại:
8. Đề nghị gia hạn Giấy đăng ký số:       	    Ngày cấp:
9. Tài liệu kèm theo:
	(1)…
	(2)…
	

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 10. Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ
_____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
....., ngày ... tháng ... năm ....



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: …[footnoteRef:23]…. [23:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.
] 


1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Fax:
5. Email:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	    Cơ quan cấp:
- Số điện thoại:
8. Đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký số:       	Ngày cấp:
9. Nội dung đề nghị sửa đổi:
 Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký
- Tên cũ của tổ chức:
- Tên mới của tổ chức:
 Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký
- Địa chỉ cũ:
- Địa chỉ mới:
 Trang thiết bị:
10. Tài liệu kèm theo:
(1) …
(2) …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

 Mẫu số 11. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ảnh 3 x 4

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
....,ngày.... tháng... năm....


												
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: …[footnoteRef:24].... [24:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.
] 


1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh: 
3. Số giấy CC/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:               Cơ quan cấp:
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số điện thoại cố định:	Số điện thoại di động:
6. Email:
7. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về: 
 Kiểm xạ.
 Tẩy xạ.
 Đánh giá hoạt độ phóng xạ.
 Lắp đặt nguồn phóng xạ.
 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ. 
 Đo liều chiếu xạ cá nhân.
 Kiểm định thiết bị bức xạ.
 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
 Thử nghiệm thiết bị bức xạ.
 Đào tạo an toàn bức xạ.
 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Ghi rõ chuyên môn, nghiệp vụ): …
8. Tài liệu kèm theo:
(1)……….
(2) ………
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký số điện tử)


[bookmark: _Hlk214349130]
Mẫu số 12. Công văn đề nghị phê duyệt Báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ; thẩm định Báo cáo đánh giá an toàn trong thăm dò, khai thác, chế biến, đóng cửa mỏ khoáng sản có tính phóng xạ; thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ 
(…..…[footnoteRef:25]….…) [25:  Ghi rõ nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt. ] 


Kính gửi: ………..……[footnoteRef:26]………… [26:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều xx3 đến Điều xx9 Nghị định này.] 


1. Tên tổ chức[footnoteRef:27]/cá nhân đề nghị: [27:  Tổ chức đề nghị là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.] 

2. Địa chỉ:
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh)
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:28]:	 [28:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị thì chỉ cần khai Số CC/CCCD/Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:               Cơ quan cấp:
8. Nội dung đề nghị:
9. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 13. Phiếu khai báo thiết bị phát nơtron, electron và hạt mang điện khác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ PHÁT NƠTRON, ELECTRON 
VÀ HẠT MANG ĐIỆN KHÁC

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:						4. Số Fax: 		
5. E-mail:
II. ĐẶC TÍNH MÁY
1. Tên máy:	
2. Mã hiệu (Model):
3. Số xê-ri (Serial Number):	
4. Hãng, nơi sản xuất:
5. Năm sản xuất:
6. Năng lượng cực đại của nơtron, electron hoặc hạt mang điện khác:
- Điện áp gia tốc cực đại:
- Loại bia:	
- Hoạt độ phóng xạ của bia:
7. Mục đích sử dụng:
 Nghiên cứu và đào tạo	
 Thăm dò địa chất	
 Phân tích	
 Mục đích khác (ghi rõ):
8. Cố định hay di động:
 Cố định			 Di động   				
9. Nơi đặt máy cố định:

	
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu hoặc ký số điện tử)



Phụ lục II
BIỂU MẪU KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2026/NĐ-CP
(Kèm theo Nghị định số       /2027/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2027 của Chính phủ)

	STT
	Tên mẫu

	Mẫu số IV.1 
	Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ

	Mẫu số IV.2 
	Thuyết minh nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ

	Mẫu số IV.3 
	Văn bản cam kết
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Mẫu số IV.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: (Tên Cơ quan quản lý nhiệm vụ).
Chúng tôi là: 
· Tên doanh nghiệp, tổ chức:
· Địa chỉ:
· Điện thoại:                         Email:			Website:
· Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:       nơi cấp         ngày cấp
· Mã số thuế:
· Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Chúng tôi đề nghị được tài trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:
1. Thông tin về nhiệm vụ
· Tên nhiệm vụ:
· Thời gian thực hiện:…….. tháng;
· Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 		đồng (bằng chữ…)
Trong đó:
· Kinh phí đề nghị tài trợ từ ngân sách nhà nước:	đồng (bằng chữ…)
· Nguồn kinh phí khác (nếu có):				đồng (bằng chữ…)
Tỷ lệ kinh phí đề nghị tài trợ trên tổng kinh phí thực hiện: …%

2. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ thực hiện nhiệm vụ bao gồm:
- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu IV.2 Phụ lục IV Nghị định …/2027/NĐ) ;
- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức đề xuất ;
- Văn bản cam kết của tổ chức đề xuất về việc chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo (Mẫu IV.3 Phụ lục IV Nghị định …/2027/NĐ);
- Các tài liệu khác.
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ.
Kính đề nghị (Cơ quan quản lý nhiệm vụ) xem xét phê duyệt tài trợ.
Trân trọng cảm ơn.
	         			
	…, ngày … tháng … năm...
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu số IV.2 
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
5. Điện thoại:           			Fax:         		
Email:  					Website:
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức:
7. Tên và số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, tổ chức:
II. [bookmark: _Hlk211357323]THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ
1.	Tên nhiệm vụ:
2.	Thời gian thực hiện:.......... tháng
3.	Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:..................... đồng
3.1. Nguồn ngân sách nhà nước:..................... đồng
3.2. Nguồn vốn đối ứng (nếu có):.................... đồng
4. Mục tiêu nhiệm vụ:
III.  NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

	
STT
	Các nội dung (hạng mục) đề xuất tài trợ
	Kết quả đầu ra
	Thời gian thực hiện (số tháng)
	
Kinh phí
	
Ghi chú

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	

	2,...
	Nội dung (hạng mục) 2,3...
	
	
	
	


IV. GIẢI TRÌNH NỘI DUNG (HẠNG MỤC) ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ
1. Sự phù hợp về đối tượng, tiêu chí, điều kiện được tài trợ (quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều x Nghị định …../2027/NĐ-CP) 
2. [bookmark: _heading=h.sq6iqy8361nj]Nhu cầu về các nội dung đề xuất tài trợ, kết quả đầu ra, thời gian, kinh phí  và các hồ sơ thanh toán
3. Phương án tài chính để thực hiện nhiệm vụ
V. HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG
1. Hiệu quả về kinh tế
2. Hiệu quả về môi trường, xã hội
3. Tác động của kết quả nhiệm vụ đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng

………, ngày...... tháng ...... năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới công nghệ)
                                                                                                                                                        Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ...
	Tổng số
	Năm thứ
nhất
	Năm thứ
hai
	Năm thứ
...

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung (hạng mục) 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…
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Mẫu số IV.3
	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
___________

(Số hiệu văn bản) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
..., ngày ... tháng ... năm ...


VĂN BẢN CAM KẾT

Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ).

I. Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:	
2. Mã số thuế:	
3. Địa chỉ:	
4. Điện thoại:	Email: 	Website:	
5. Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:	nơi cấp	ngày cấp	
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức:	
7. Tên nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ:	
	
II. Nội dung cam kết
Doanh nghiệp, tổ chức cam kết:
1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ.
2. Chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ.
3. Thực hiện đúng các cam kết khi nhận tài trợ để thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhiệm vụ về sử dụng kinh phí, tài sản, kết quả, hiệu quả của nhiệm vụ.
4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	  
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



